
	              PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM
         TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

             Số:      / TNTT-THNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”
KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023
Khối thi: 3 
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 17/11/2022
Ca 4: 9g 40 đến 10g 10
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Trần Hoàng Quỳnh Chi
	3A
	8535453
	
	
	

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	3A
	8519771
	
	
	

	3
	TRẦN NHẬT NAM
	3A
	11514724
	
	
	

	4
	Đinh Dương Phú Hưng
	3A
	8535745
	
	
	

	5
	Phan Minh Anh
	3A
	9634852
	
	
	

	6
	Nguyễn Quang Vinh
	3A
	8479738
	
	
	

	7
	Lâm Ngọc Như Ý
	3A
	8472205
	
	
	

	8
	Tạ Gia Hân
	3A
	8470279
	
	
	

	9
	Phạm Minh Tiến
	3A
	9894696
	
	
	

	10
	Trịnh Anh Thư
	3A
	12460175
	
	
	

	11
	Phạm Bảo Lan
	3A
	8480986
	
	
	

	12
	Nguyễn Khánh Chi
	3A
	8971859
	
	
	

	13
	Lương Thu Hà
	3A
	11469804
	
	
	

	14
	Mai Phú Phúc Lâm
	3A
	11532334
	
	
	

	15
	Vũ Ngọc Hà
	3A
	12460754
	
	
	

	16
	Trần Minh Ngọc
	3A
	8471441
	
	
	

	17
	Đinh Nguyễn Tuấn Kiệt
	3A
	9763034
	
	
	

	18
	Nguyễn Huệ Nhi
	3A
	8473104
	
	
	

	19
	Nguyễn Đăng Khôi
	3A
	8547944
	
	
	

	20
	Nguyễn Linh Chi
	3A
	8469710
	
	
	

	21
	Nguyễn Trí Kiên
	3A
	9986962
	
	
	

	22
	Nguyễn Vũ Bảo Lâm
	3A
	8472691
	
	
	

	23
	NGUYỄN MINH ANH
	3A
	8532554
	
	
	

	24
	Nguyễn Yến Linh
	3A
	8526767
	
	
	

	25
	Nguyễn Hữu Đăng Khoa
	3A
	8473796
	
	
	

	26
	Nguyễn Văn Linh
	3B
	8984480
	
	
	

	27
	Đỗ Minh Quân
	3B
	11544132
	
	
	

	28
	Nguyễn Khánh Ly
	3B
	12453139
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.
Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
(Ký, đóng dấu)

	            PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

         TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

             Số:      / TNTT-THNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Trâu Quỳ, ngày     tháng      năm 2022


Kính gửi: Ban tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài”
KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH

THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - VÒNG SƠ KHẢO
Năm học: 2022 – 2023

Khối thi: 3 
Vòng thi: 5
Phòng thi: Tin học
Ngày thi: 17/11/2022

Ca 5: 10g10 đến 10g 40
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Số ID
	Điểm thi
	Thời gian thi
	Chữ ký thí sinh

	1
	Nguyễn Quang Hiếu
	3B
	9748757
	
	
	

	2
	Nguyễn Nhật Anh
	3B
	8984779
	
	
	

	3
	Nguyễn Khánh Linh
	3B
	8985104
	
	
	

	4
	Hồ Dương Quân
	3B
	10748490
	
	
	

	5
	Phạm Quỳnh Chi
	3B
	10741302
	
	
	

	6
	Nguyễn Đặng Châu Anh
	3C
	12460783
	
	
	

	7
	Nguyễn Ngọc Anh
	3C
	8991903
	
	
	

	8
	Đoàn Đức Minh
	3C
	11606480
	
	
	

	9
	Đoàn Minh Hùng
	3C
	8469722
	
	
	

	10
	Trịnh Hoà Giang Anh
	3C
	12492010
	
	
	

	11
	Lê Bình
	3C
	8468947
	
	
	

	12
	Bùi Khánh Chi
	3C
	8865408
	
	
	

	13
	Nguyễn Trần Gia Huy
	3C
	8477280
	
	
	

	14
	Nguyễn Thu Lan Hương
	3C
	11909719
	
	
	

	15
	Ngô Chí Thành
	3C
	9869880
	
	
	

	16
	Trương Tuấn Dũng
	3C
	12514159
	
	
	

	17
	Nguyễn Gia Bảo
	3D
	8516427
	
	
	

	18
	Trần Diệu Anh
	3D
	8964130
	
	
	

	19
	Nguyễn Anh Khoa
	3D
	8964057
	
	
	

	20
	Hoàng Ngọc Quyên
	3D
	8552262
	
	
	

	21
	Vũ Đức Hải
	3D
	8715678
	
	
	

	22
	Văn Minh Châu
	3D
	8545447
	
	
	

	23
	Trần Hà Bảo Trân
	3D
	8964013
	
	
	

	24
	Nguyễn Linh Đan
	3D
	12480260
	
	
	

	25
	Trần Quỳnh Chi
	3D
	9965999
	
	
	

	26
	Vũ Minh Tuấn
	3D
	9638535
	
	
	

	27
	Nguyễn Khánh Ngọc
	3D
	10069199
	
	
	

	28
	Bùi Bích Vân
	3D
	8963929
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách gồm có:…..  thí sinh.
Họ tên Giám thị 1: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: ……………




 

Họ tên Giám thị 2: ……………………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
Chủ tịch Hội đồng coi thi: ……………….......................................... 
Ký xác nhận: …………………
	Nơi nhận:

- Lưu: VT
	                  ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
(Ký, đóng dấu)


2

